
THÔNG TIN KÊ KHAI GIÁ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

I.THÔNG TIN CHÍNH

Mã kê khai KKG-1722-00280 
Tên thiết bị y tế Ống nghiệm lấy máu chân không EDTA K2 
Tên thương mại LabCollect EDTA K2 Vacuum Tube 6mL 
Mã GMDN  
Chủng loại LabCollect EDTA K2 Vacuum Tube 6mL /Code:1010600 
Mã sản phẩm 1010600 
Hãng, nước chủ sở hữu Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Labone , Việt Nam 
Hãng, nước sản xuất Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Labone , Việt Nam 
Đơn vị tính Ống 
Quy cách đóng gói 100 Ống/ khay 

Cấu hình, tính năng kỹ thuật, dịch vụ kèm theo

Dung dịch chất chống đông: EDTA K2 dạng phun sương trên thành 
tube. 
  - Lượng chất chống đông: 12mg. 
  - Thể tích lấy mẫu chân không: 6mL. 
  - Kích thước ống: Đường kính ngoài 13 (±2mm); Chiều dài tube 
100 (±2mm) 
  - Chất liệu tube: PET, chống sốc, trong suốt, tránh va chạm trong 
quá trình 
  vận chuyển, lấy máu và xét nghiệm. 
  - Nắp tube gồm 2 thành phần: phần bằng cao su butyl để duy trì 
chân không và dễ cắm kim trong quá trình lấy máu, phần nắp bằng 
nhựa PE. 
  - tube đã được tiệt trùng.  
  - Đóng gói: hộp kín được niêm phong tránh ánh sáng và tiếp xúc 
hóa chất. 
  - Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE. 

Giá bán tối đa(Đã bao gồm chiết khấu, giảm giá, 
VAT) 4.865 

Hiệu lực giá kê khai 21/12/2022 - 22/12/2023 

II.THÔNG TIN KHÁC

Gía linh kiện phụ kiện  
Chi phí bảo hành bảo dưỡng bảo trì  
Chi phí đào tạo  
Chi phí khác  

III.THÔNG TIN DOANH NGHIỆP KÊ KHAI GIÁ
Doanh nghiệp kê khai giá Công ty TNHH Thiết bị  Khoa học LABone 
Thông tin liên hệ 02862602798 
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